
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 12, Ngõ 72 Giang Cao, Thôn 1 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

22/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GỐM PHÚC THÀNH

0110484191

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm)
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)

8230

3. Quảng cáo
(Trừ loại nhà nước cấm)

7310

4. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm hoạt động điều tra và hoạt động nhà nước 
cấm)

7320

5. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội thất

7410

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4722

7. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

8. In ấn
(Trừ loại nhà nước cấm)

1811

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
GỐM PHÚC THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC THANH POTTERY PRODUCTION 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0353169893
Email: Phucthanhpottery@gmail.com phucthanhpottery.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

9. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

10. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

11. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

12. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393(Chính)

13. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá, không bao gồm các website giao dịch 
chứng khoán trực tuyến)
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử

4791

15. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

16. Đại lý du lịch 7911

17. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành 

7912

18. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

19. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4759

20. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng, súng đạn, tem và tiền kim khí)
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng 
khác;
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001093002317

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 12, Ngõ 72 Giang Cao, Thôn 1 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 12, Ngõ 72 Giang Cao, Thôn 1 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THÀNH CÔNG Nam
02/11/1993 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001093002317
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 12, Ngõ 72 Giang Cao, Thôn 1 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 12, Ngõ 72 Giang Cao, Thôn 1 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH CÔNG Nam

02/11/1993 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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